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	BỘ CÔNG NGHIỆP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 611/QĐ-TCCB
	

	
	Hà Nội, ngày  24  tháng  04  năm 1997



QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động 

của Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 782/TTg ngày 24/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu - triển khai khoa học và công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này bản Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản.

Điều 2. Bản Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí: . Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Cục trưởng các Cục Quản lý Nhà nước chuyên ngành thuộc Bộ và đồng chí Viện trưởng Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận
       

                       BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
- Như Điều 3, 

- Bộ KHCNMT,

- Bộ GD&ĐT,

- Lưu VP, TCCB.





Đặng Vũ Chư
BỘ CÔNG NGHIỆP          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM






        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐIỀU LỆ
Tổ chức và hoạt động của

 Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản
(Ban hành kèm theo Quyết định số 611/QĐ-TCCB

ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản (sau đây gọi tắt là Viện) trực thuộc Bộ Công nghiệp là cơ quan nghiên cứu, triển khai khoa học - công nghệ thuộc lĩnh vực địa chất - khoáng sản, địa chất môi trường (bao gồm địa chất đô thị, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, địa chất tại biển), kinh tế địa chất và nguyên liệu khoáng; được thành lập theo Quyết định số 95/CP ngày 16/6/1976 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) và Quyết định số 782/TTg ngày 24/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ.

Viện chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp của Bộ Công nghiệp, sự chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, sự chỉ đạo về công tác đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Viện có tên giao dịch quốc tế: 
RESEARCH  INSTITUTI  OF  GEOLOGY AND MINERAL RESOURCES

Tên viết tắt: RIGMR

Trụ sở chính đặt tại: Phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Phân viện đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Viện là cơ quan sự nghiệp nghiên cứu khoa học có tư cách pháp nhân đầy đủ, được Nhà nước tập trung đầu tư phát triển, hoạt động theo nguồn kinh phí sự nghiệp do Ngân sách nhà nước cấp và một số hoạt động có thu, có tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước (kể cả tài khoản ngoại tệ) có con dấu để hoạt động và giao dịch theo pháp luật.

Điều 3. Viện có các nhiệm vụ sau:

1. Nghiên cứu chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển khoa học - công nghệ ngành địa chất và khoáng sản.

2. Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ môi trường và kinh tế ngành địa chất và khoáng sản.

3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bồi dưỡng về chuyên môn cho đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ của Viện và đào tạo sau đại học, trên đại học cho các đối tượng có nhu cầu.

4. Tổ chức các hoạt động thông tin khoa học kỹ thuật và kinh tế và phục vụ thông tin dưới các hình thức xuất bản ấn phẩm, báo cáo chuyên đề, hội thảo khoa học, quảng cáo giới thiệu sản phẩm.

5. Tham gia xây dựng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn cấp Nhà nước, tiêu chuẩn và định mức kinh tế kỹ thuật cấp ngành, tham gia hộ đồng xét duyệt các báo cáo, các công trình khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

6. Phát triển các quan hệ hợp tác về nghiên cứu khoa học công nghệ và môi trường địa chất và khoáng sản với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

7. Tư vấn về quản lý, lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật, đầu tư, thiết kế, chuyển giao công nghệ và các hoạt động dịch vụ công nghiệp, sản xuất thử nghiệm các sản phẩm về địa chất và khoáng sản.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CỦA VIỆN
Điều 4. Viện trưởng là người đứng đầu, lãnh đạo Viện do Bộ trưởng bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về toàn bộ các mặt hoạt động của Viện.

Viện trưởng có các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức và điều hành các hoạt động của Viện phù hợp với pháp luật và các quy định của Nhà nước.

- Bố trí và sử dụng cán bộ công nhân viên phù hợp với nhiệm vụ và điều kiện của Viện để phát huy tối đa năng lực, sở trường về chuyên môn, nghiệp vụ của từng thành viên.

- Chăm lo cải thiện điều kiện vật chất, tinh thần và thực hiện nghiêm đúng các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ công nhân viên trong Viện.

Điều 5. Phó Viện trưởng là người giúp việc Viện trưởng, được Viện trưởng phân công chỉ đạo một hoặc một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước viện trưởng về các nhiệm vụ được phân công.

Trường hợp vắng mặt, Viện trưởng uỷ quyền cho một Phó Viện trưởng điều hành và giải quyết công việc, nhưng Viện trưởng vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền đó.

Phó viện trưởng do Viện trưởng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định bổ nhiệm.

Điều 6. Cơ cấu tổ chức của Viện gồm có:

- Các phòng nghiệp vụ (kế hoạch, kế toán, tổ chức cán bộ, hành chính quản trị…)

- Các phòng nghiên cứu khoa học

- Các đơn vị phục vụ: thông tin tư liệu, quảng cáo, phân tích…

- Các cơ sở thực nghiệm, cửa hàng bán giới thiệu sản phẩm

- Trung tâm thử nghiệm công nghệ và tư vấn dịch vụ nguyên liệu khoáng, địa chỉ: 110 Nguyễn Văn Cừ, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

- Phân viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc thành lập, tách nhập, giải thể các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, các phòng nghiên cứu và các đơn vị không có tư cách pháp nhân do Viện trưởng quyết định; việc thành lập, tách nhập, giải thể các đơn vị khác (có tư cách pháp nhân đầy đủ và không đầy đủ) Viện trưởng trình Bộ Công nghiệp xem xét quyết định.

Điều 7. Tổ chức tư vấn cho Viện trưởng về các vấn đề khoa học gồm có:

- Hội đồng khoa học được tổ chức và hoạt động theo chương trình nghiên cứu dài hạn của Viện.

- Hội đồng khoa học chuyên đề được tổ chức và hoạt động theo từng chuyên đề cụ thể. Các hội đồng tư vấn về khoa học hoạt động theo quy chế riêng do Bộ Khoa học  Công nghệ và Môi trường quy định.

Điều 8. Nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ công nhân viên.

a) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, quyết định của Viện. Được giao nhiệm vụ rõ ràng và có trách nhiệm hoàn thành tốt các công việc được giao.

b) Cán bộ công nhân viên có quyền hạn và trách nhiệm sau:

- Tham gia thảo luận góp ý kiến về quy hoạch, kế hoạch, đánh giá hiệu quả công tác nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ, đề xuất các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần, vệ sinh môi trường và đào tạo bồi dưỡng cán bộ công nhân viên.

- Tham gia thảo luận xây dựng, thông qua các quy chế của Viện về tổ chức, quản lý và quyền lợi của cán bộ công nhân viên trong Viện.

- Được yêu cầu Viện trưởng bố trí, sử dụng và thực hiện đúng các chế độ chính sách của nhà nước đối với cán bộ công nhân viên theo Luật lao động.

Chương III

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Điều 9. Viện xây dựng kế hoạch nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ dài hạn 5 năm, hàng năm và tổ chức hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho cán bộ công nhân viên thực hiện sau khi được Bộ phê duyệt.

Điều 10. Kế hoạch nghiên cứu của Viện là một thể thống nhất theo kỳ kế hoạch gồm các phần sau:

- Nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ ngành địa chất và khoáng sản do Nhà nước, Bộ Công nghiệp giao thông qua kế hoạch hàng năm.

- Nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển ngành địa chất và khoáng sản thông qua hợp đồng kinh tế với các cơ quan đơn vị trong ngoài nước.

- Nhiệm vụ theo kế hoạch do Viện tự xây dựng.

Điều 11. Việc đánh giá, nghiệm thu các công trình nghiên cứu khoa học được tiến hành như sau:

- Đối với các công trình nghiên cứu khoa học theo đơn đặt hàng và hợp đồng kinh tế do bên đặt hàng thực hiện nghiệm thu.

- Đối với các công trình khoa học- công nghệ nội bộ do Viện tiến hành nghiệm thu.

Điều 12. Các kết quả nghiên cứu khoa học do Viện tạo ra, Viên có trách nhiệm quyền hạn sau:

a) Đăng ký bản quyền tác giả tại cơ quan quản lý nhà nước và yêu cầu Nhà nước bảo hộ.

b) Đối với kết quả nghiên cứu khoa học (kể cả mẫu vật) thuộc quyền sở hữu của bên đặt hàng và bên ký hợp đồng nghiên cứu, Viện có trách nhiệm:

- Bảo quản an toàn và giữ bí mật theo quy định của Nhà nước.

- Khi công bố, trao đổi hoặc chuyển giao đều do cấp có thẩm quyền của Nhà nước hoặc do bên ký hợp đồng quyết định.

Chương IV

TÀI CHÍNH

Điều 13. Các nguồn tài chính bảo đảm hoạt động của Viện:

1. Kinh phí sự nghiệp nghiên cứu khoa học do Nhà nước cấp bao gồm tiền lương, chi phí bộ máy, đầu tư phát triển và kinh phí các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp ngành địa chất và khoáng sản.


2. Kinh phí đào tạo trên đại học, bồi dưỡng cán bộ sau đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.


3. Nguồn thu được do ký kết hợp đồng kinh tế với các cơ quan đơn vị trong ngoài ngành về tư vấn đầu tư, dịch vụ chuyển giao công nghệ; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các kết quả nghiên cứu đạt kết quả tốt và tổ chức sản xuất kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

4. Nguồn kinh phí do các tổ chức quốc tế, cá nhân người nước ngoài đầu tư để nghiên cứu triển khai chương trình hợp tác khoa học và công nghệ chuyên ngành.

5. Nguồn kinh phí vay tín dụng, huy động vốn trong cán bộ công nhân viên và các thành phần kinh tế khác.

6. Vốn tự bổ sung do hoạt động của Viện sau khi làm xong nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Điều 14. Viện sử dụng nguồn kinh phí do Nhà nước cấp phải đúng mục đích và có hiệu quả kinh tế. Đối với nguồn kinh phí thu được thông qua dịch vụ, triển khai ứng dụng, chuyển giao công nghệ và tổ chức sản xuất phải thực hiện đầy đủ chế độ theo quy định hiện hành.

Điều 15. Viện được tự chủ về tài chính, chủ động tạo vốn, được lập và sử dụng các loại quỹ phát triển khoa học sản xuất, phúc lợi, khen thưởng theo yêu cầu phát triển của Viện.

Điều 16. Viện phải lập kế hoạch thu chi tài chính hàng quý, hàng năm, báo cáo kế toán thống kế và chế độ quyết toán tài chính theo Pháp lệnh kế toán thống kê của Nhà nước.

Chương V

TÀI SẢN

Điều 17. Tài sản của Viện bao gồm: tài sản cố định, tài sản lưu động (nếu có) được Nhà nước và Bộ giao, Viện có trách nhiệm:

1. Bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài sản trong hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ của Viện.

2. Toàn bộ tài sản phải được thống kê đầy đủ và ghi sổ sách theo quy định của Nhà nước.

Điều 18. Việc thanh lý, chuyển nhượng và điều động tài sản của Viện thực hiện theo nguyên tắc sau:

1. Tài sản do Nhà nước đầu tư khi chuyển nhượng, điều động hoặc thanh lý phải được phép của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Công nghiệp và số tiền thu được đưa vào quỹ phát triển khoa học của Viện.

2. Tài sản do Viện tự trang bị (bằng vốn tự có) khi chuyển nhượng hoặc thanh lý do Viện trưởng quyết định.

Chương VI

MỐI QUAN HỆ CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VỚI CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

Điều 19. Viện phối hợp với Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về nghiên cứu triển khai khoa học - công nghệ chuyên ngành trình Bộ Công nghiệp phê duyệt.

Trên cơ sở kế hoạch Nhà nước giao hàng năm, Bộ Công nghiệp giao kế hoạch nghiên cứu triển khai khoa học - công nghệ cho Viện, đồng thời thông báo cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam biết để theo dõi quản lý.

Điều 20. Viện báo cáo tình hình hoạt động định kỳ hoặc đột xuất với Bộ, đồng thời gửi về Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Viện trưởng được dự các hoạt động chung của Bộ và Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Điều lệ này áp dụng cho Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản. Tất cả các đơn vị thành viên, cán bộ công nhân viên trong Viện có trách nhiệm thực hiện bản Điều lệ này.

Điều 22. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản do Viện trưởng đề nghị, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định.

Điều 23. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày Bộ Công nghiệp ký quyết định phê duyệt./.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP









Đặng Vũ Chư
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